
  THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 3 (K. CNTT và KTTH, KTMT) 
MÔN HỌC GDQP – AN NINH - KHÓA 57 KỲ I - Năm học 2016 – 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Phòng học         302A5        301A5         302A5             
                        KTXá           KTXá           KTXá           
 
 
 
 

THỨ 
NGÀY 

HỌC SÁNG HỌC CHIỀU 
Công nghệ 

thông tin 1 + 
Công nghệ 

thông tin 2 K57 

Công nghệ 
thông tin 3 K57 

+ Kỹ thuật 
MTGT K57 

KTTH 1 K 57 + 
KTTH2 +Công 
nghệ KTGT K57 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

Thứ 2  
21/11 HP3  HP1   HP3 

Thứ 3 
22/11 HP3 BK HP1  BK HP1 

Thứ 4 
23/11 HP3 BK HP1  BK HP1 

Thứ 5 
24/11 HP3 BK HP1  BK HP1 

Thứ 6 
25/11 HP3 BK HP1  BK HP1 

Thứ 7 
26/11 HP3 BK HP1  BK HP1 

Thứ 2 
28/11 HP3 BK HP1  BK HP1 

Thứ 3 
29/11 HP1 BK HP2  BK HP1 

Thứ 4 
30/11 HP1 BK HP2  BK HP3 

Thứ 5 
01/12 HP1 BK HP2  BK HP3 

Thứ 6 
 02/12 HP1 BK HP3 BK BK HP3 

Thứ 7 
03/12 HP1  HP2 BK   HP3 

Thứ 2 
05/12 HP1  HP2 BK  HP3 

Thứ 3 
06/12 HP1  HP3 BK  HP3 

Thứ 4 
07/12 HP2  HP3 BK  HP2 

Thứ 5 
08/12 HP2  HP3 BK  HP2 

Thứ 6 
09/12 HP2  HP3  

BK  HP2 

Thứ 7 
10/12 ÔN  ÔN   ÔN 

Thứ 2 
12/12 

HP3 
HP1  HP1 

HP2 BK  HP1 
HP3 

Thứ 3 
13/12 HP2  HP3 BK  HP2 

Thứ 4 
14/12 HP2  HP3 BK  HP2 

Thứ 5 
15/12 ÔN  ÔN   ÔN 

Thứ 6 
16/12 HP2  HP3   HP2 
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 PHÒNG HỌC:  Học sáng:  
Khối 1 : 302 – A5 (Bên khu ký túc xá 99 Nguyễn Chí Thanh). 

    Khối 2: 301- A5 (Bên khu ký túc xá 99 Nguyễn Chí Thanh) 
    Học chiều: 
    Khối 1 :  302A5 (Bên khu ký túc xá 99 Nguyễn Chí Thanh) 
 Ghi chú: 

*Ký hiệu:  
- BK:  Học trên sân trường. 
- HP1; HP2; HP3: Nội dung học phần 1, 2, 3. Học tại giảng đường . 
- HP1;  HP2; HP3:  Thi kết thúc học phần 1; học phần 2; học phần 3; 
 Trên lịch học các buổi học thực hành là buổi được tô đậm, học tại sân trường nhà A3 khu 

giảng đường. Thi tại nhà bắn tập sau nhà A3 + A7. 
        HP3 (Binh khí) Các lớp ghép học chung lý thuyết trên giảng đưởng, phần thực hành 

ngoài sân được chia như sau: 
LỚP BUỔI SÁNG: 
Khối  1: CNTT1+CNTT2   

Công nghệ thông tin 1 K57  Học từ 22/11 đến 26/11/2016 
Công nghệ thông tin 2 K57  Học từ 28/11 đến 02/12/2016 

Khối 2: CNTT 3 K57:   
Công nghệ thông tin  3:   Học từ 02/12 đến7/12/2016 
KTMT K57     Học từ 08/12 đến14/12/2016 

    LỚP BUỔI CHIỀU:  
Khối 1. KTTH 1 + KTTH 2 K57 + KTMTGT K57 + CN KTGT K57 

KTT HỢP 1 K57+ ½ CN KTGT K57 Học từ 22/11 đến 26/11/2016 
KTTH 2 K57 + ½ CN KTGT K57      Học từ 28/11 đến 02/12/2016  
   

 Quy định: 
    Giờ học:   Sáng bắt đầu học từ 6h45' 

Chiều bắt đầu học từ 12h30' 
Học thực hành :   Sáng từ 6h45’. 

Chiều từ 13h00’.                                                               
                  

TRƯỞNG KHOA           VĂN PHÒNG KHOA 
 

 
 

       THƯỢNG TÁ: ĐỒNG VĂN THẢO         NGUYỄN DIỆU HẰNG 




